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Bài 53: Tác động của con người đối với môi trường
I. TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI TỚI MÔI TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KÌ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI
- Thời kỳ nguyên thủy: con người sống hòa đồng với thiên nhiên. Cách sống cơ bản là săn bắt động vật và hái lượm cây rừng. 
- Xã hội nông nghiệp: bắt đầu biết trồng cây lương thực và chăn nuôi gia súc, dẫn đến con người chặt phá, đốt rừng lấy đất canh tác, chăn thả gia súc.
- Xã hội công nghiệp: Tạo ra nhiều máy móc, khai thác tài nguyên nhiều, đô thị hóa ngày càng tăng, khu công nghiệp phát triển  diện tích đất ngày càng thu hẹp. 
II. TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI LÀM SUY THOÁI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN
- Một trong những tác động lớn nhất của con người tới môi trường tự nhiên là phá hủy thảm thực vật, từ đó gây ra nhiều biến đổi khí hậu.
- Nhiều hoạt động của con người đã gây hậu quả rất xấu:
+ Xói mòn đất → gây lũ lụt diện rộng, hạn hán kéo dài, ảnh hưởng mạch nước ngầm.
+ Giảm đa dạng sinh học, mất cân bằng sinh thái…
III. VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI TRONG VIỆC BẢO VỆ VÀ CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN
Những biện pháp chính:
- Hạn chế phát triển dân số quá nhanh.
- Sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên.
- Bảo vệ các loài sinh vật.
- Phục hồi và trồng rừng mới.
- Kiểm soát và giảm thiểu các nguồn chất thải gây ô nhiễm.
- Hoạt động khoa học của con người góp phần cải tạo nhiều giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao.

Bài 54. Ô nhiễm môi trường
I. Ô nhiễm môi trường là gì? 
- Ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trường tự nhiên bị nhiễm bẩn, đồng thời các tính chất vật lí, hóa học, sinh học của môi trường bị thay đổi gây tác hại tới đời sống của con người và các sinh vật khác. 
- Ô nhiễm môi trường do: 
+ Hoạt động của con người. 
+ Hoạt động tự nhiên, núi lửa, sinh vật,…
II. Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường 
1. Ô nhiễm do các chất khí thải ra từ họat động công nghiệp và sinh hoạt.
- Các chất thải ra từ nhà máy, phương tiện giao thông, đun nấu s/hoạt là CO2, SO2,... 
- Bụi.
-> gây ô nhiễm không khí
2. Ô nhiễm do hoá chất bảo vệ thực vật và chất độc hoá học
Các chất hoá học độc hại được phát tán và tích tụ:



- Hoá chất (dạng hơi) ->nước mưa đất tích tụ ô  nhiễm mạch nước ngầm



- Hoá chất (dạng hơi) nước mưa  ao, sông, biển  tích tụ và bốc hơi trong không khí
- Hoá chất còn bám và ngấm vào cơ thể sinh vật
3. Ô nhiễm do các chất phóng xạ
*  Nguồn ô nhiễm phóng xạ chủ yếu là từ chất thải của cô ng trường khai thác chất phóng xạ, các nhà máy điện nguyên tử..qua các vụ thử vũ khí hạt nhân
* Hậu quả:
 - Gây đột biến ở người và sinh vật
 - Gây một số bệnh di truyền và bệnh ung thư
4. Ô nhiễm do các chất thải rắn
  Các chất thải rắn gây ô nhiễm gồm: đồ nhựa, giấy vụn, mảnh cao su, bông kim tiêm y tế, vôi gạch vụn.
5. Ô nhiễm do sinh vật gây bệnh
- Sinh vật gây bệnh có nguồn gốc từ chất thải không được xử lý (phân, nước thải sinh hoạt, xác động vật)
- Sinh vật gây bệnh vào cơ thể gây bệnh cho người do một số thói quen sinh hoạt như: ăn gỏi, ăn tái, ngủ không màn.
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